
















































































































































GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 'OANH NGHIỆP
CÔNG TY CӘ PHẦN

2. Địa chỉ trө sӣ chtnh
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xm Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.2008961

Website: 
Số Fax: \

Thư điện tử: ntp55th@gmail.com
3. Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng.

Mã số doanh nghiệp: �5��5�4�11
Đăng ký lần đầu: ngày 22 tháng 08 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 11, ngày 31 tháng 12 năm 2025

Chức danh:

Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 24/03/1965
Số định danh cá nhân: 001065012537

Địa chỉ liên lạc: Số 109 $2, tập thể Hào Nam, Phường Ð Chợ Dừa, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam
* Họ, chữ đệm và tên: NGU<ӈN THANH PHI

4. Ngưӡi đại diện thHo pháp luật cӫa công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SӢ TÀI CHËNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH 'OANH VÀ

TÀI CHËNH 'OANH NGHIỆP

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ESOL VIET NAM -OINT STOCK
COMPANY
Tên công ty viết tắt: ESOL VIET NAM .,-SC

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG T< CӘ PHҪN ESOL VIӊT NAM

B̹ng chͷ: Một trăm ba mươi tỷ đồng
10.000 đồngMệnh giá cổ phần:
13.000.000Tổng số cổ phần:



Chức danh:

Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 07/09/1983
Số định danh cá nhân: 040083000184

Địa chỉ liên lạc: Phòng 507-GH3 khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Chủ tịch hội đồng quản trị

Quốc tịch: Việt Nam
* Họ, chữ đệm và tên: THÈI VĂN DǉNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
BAN QUẢN LÝCÁC KHU CÔNG NGHỆ CAO  

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 
   Mã số dự án: 4354000764        

Chứng nhận lần đầu: Ngày 04 tháng 10 năm 2007 
Chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 14 tháng 12 năm 2016 
Chứng nhận điều chỉnh lần thứ hai: Ngày 17 tháng 10 năm 2017 
Chứng nhận điều chỉnh lần thứ ba: Ngày      tháng 8 năm 2025 

 
s 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 
Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến 
hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu 
tư; Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021;  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 
2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng 
dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 28 tháng 01 năm 2024 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành;  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 
2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 
phủ quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và 
các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về khu công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Quyết định số 10/2000/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2000 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa 
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Lạc trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và 
Công nghệ);

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc từ 
Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, 
tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành 
phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ 
lệ 1/5.000 Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-CNCHL ngày 09 tháng 6 năm 2014 của 
Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc phê duyệt Đồ án quy 
hoạch phân khu xây dựng điều chỉnh tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp công nghệ cao 
1, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Quyết định số 170/QĐ-CNCHL ngày 28 tháng 9 
năm 2018 của Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc phê duyệt 
điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp 
công nghệ cao 1, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; 

Căn cứ Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu 
tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-CNCHL ngày 28 tháng 6 năm 2019 của 
Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc ban hành Quy chế 
bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và được sửa đổi, bổ sung tại 
Quyết định số 206/QĐ-CNCHL ngày 31 tháng 10 năm 2024; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4354000764 do Ban Quản lý 
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 ngày 17 tháng 10 
năm 2017;  

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và hồ 
sơ kèm theo do Công ty Cổ phần ESOL Việt Nam nộp ngày 30 tháng 7 năm 2025; 

Xét Báo cáo đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư ngày 08 tháng 8 năm 2025 
của Phòng Hợp tác và Đầu tư. 

 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHỆ CAO  

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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Chứng nhận: 

Dự án đầu tư: “Nhà máy sản xuất Modul Pin mặt trời”; Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư số 4354000764 do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 
(nay là Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà 
Nội) cấp điều chỉnh lần thứ 2 ngày 17/10/2017; được đăng ký điều chỉnh: thông 
tin Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện Dự án, tên dự án, mục tiêu, quy mô, nội 
dung nghiên cứu triển khai, vốn đầu tư và tiến độ thực hiện Dự án. 

Thông tin về dự án đầu tư sau khi điều chỉnh như sau: 

Nhà đầu tư: 

Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần ESOL Việt Nam 

Mã số doanh nghiệp: 0500564011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 
Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 22/8/2007, 
thay đổi lần thứ 9 ngày 27/6/2025.  

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, thành phố 
Hà Nội. 

Điện thoại 0243.200 8961                Email: ntp55th@gmail.com  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phi  Chức vụ: Giám đốc  

Quốc tịch: Việt Nam   Ngày sinh: 24/3/1965 

Căn cước số 001065012537 cấp ngày 06/3/2025 tại Bộ Công an. 

Địa chỉ thường trú: Số 109 A2, tập thể Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Chỗ ở hiện tại: Số 109 A2, tập thể Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam. 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư: Nhà đầu tư trực tiếp tổ chức 
quản lý và vận hành dự án. 

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau: 

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư  

1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy thiết bị điện tử công nghệ cao  

2. Mục tiêu dự án:  

- Sản xuất mô-đun điện tử.  

- Sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao. 

3. Quy mô dự án:  

3.1. Quy mô sản xuất:  
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- Giai đoạn 05 năm đầu: khoảng 9.000.000 mô-đun điện tử và 1.080.000 
thiết bị điện tử công nghệ cao; 

- Giai đoạn ổn định: khoảng 13.000.000 mô-đun điện tử và 1.500.000 thiết 
bị điện tử công nghệ cao. 

3.2. Quy mô xây dựng: khoảng 72.960 m2 sàn xây dựng. 

3.3. Quy mô lao động: khoảng 520 người 

4. Địa điểm thực hiện Dự án: Khu Công nghiệp Công nghệ cao 1, Khu Công 
nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội. 

5. Diện tích đất sử dụng: khoảng 2,82 ha (Diện tích chính xác của lô đất được 
xác định khi thực hiện các thủ tục về đất đai và bàn giao mốc giới trên thực địa). 

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 668.810.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi 
tám tỷ, tám trăm mười triệu đồng), trong đó: 

- Vốn tự có: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)  

- Vốn huy động: 468.810.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám tỷ, tám 
trăm mười triệu đồng). 

7. Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm, tính từ ngày được cấp Giấy chứng 
nhận đầu tư lần đầu (ngày 04/10/2007). 

8. Tiến độ thực hiện dự án  

a) Tiến độ huy động vốn và giải ngân vốn đầu tư: Theo tiến độ thực hiện dự 
án. 

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: 

- Thời gian chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng: Quý III/2025 

- Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng:  

  Giai đoạn 1: Quý III/2025 - Quý II/2027 

+ Hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng: Quý III/2025 - Quý 
II/2026 

+ Khởi công, thi công xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, 
các công trình phụ trợ, xây dựng 02 nhà xưởng, Nhà điều hành và lắp đặt máy 
móc thiết bị, vận hành chạy thử, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử 
dụng: Quý II/2026 - Quý II/2027 

 + Thời gian đưa Giai đoạn 1 của dự án vào khai thác, vận hành: Quý 
II/2027 

  Giai đoạn 2: Quý III/2027 - Quý IV/2028 
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+ Thi công xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, các công 
trình phụ trợ, xây dựng 02 nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị, vận hành chạy 
thử, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng: Quý III/2027 - Quý 
IV/2028 

+ Thời gian đưa giai đoạn 2 của dự án vào khai thác, vận hành: Quý 
IV/2028 

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tư/tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử 
dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.  

2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án: 

- Thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ quy định tại Mục 2, 
Mục 3 và Mục 8 Điều 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này và các quy định của 
pháp luật có liên quan đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của dự án. 

- Tuân thủ, đáp ứng các điều kiện đối với dự án ứng dụng công nghệ cao 
để sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo quy định của pháp luật trong suốt quá 
trình hoạt động của Dự án. Trong trường hợp không đáp ứng các quy định, điều 
kiện này, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà 
Nội sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện Dự án đầu tư đúng tiến độ quy định tại 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này. 

- Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, cung cấp cho Ban Quản lý 
các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội đầy đủ hồ sơ mặt 
bằng bố trí máy móc, trang thiết bị và các hồ sơ khác liên quan của Dự án làm 
căn cứ đánh giá nhu cầu sử dụng mặt bằng, quy mô xây dựng và nhu cầu sử dụng 
đất của Dự án, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn về quy hoạch và xây dựng hiện hành. 

- Thỏa thuận với các nhà cung cấp hạ tầng điện, nước, viễn thông của Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc để được đấu nối và cung cấp hạ tầng theo quy định.  

- Khuyến khích xây dựng các công trình thông minh, thân thiện với môi 
trường, sử dụng năng lượng tái tạo, chiếu sáng thông minh, cảnh quan đẹp và 
hiện đại, phù hợp với cảnh quan chung của Khu Công nghiệp công nghệ cao 1 
và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 

- Khi thực hiện thủ tục ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Điều 2 Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư này, phải cung cấp và chứng minh với cơ quan xét duyệt ưu đãi, 



6 
 

hỗ trợ đầu tư bằng các tài liệu, thông tin,... đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi, hỗ 
trợ đầu tư theo quy định.   

- Khi lập hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất, Nhà đầu tư có trách nhiệm 
giải trình cụ thể về nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất và khả năng đáp 
ứng điều kiện cho thuê đất theo quy định để Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
xem xét, quyết định cho thuê đất bảo đảm phù hợp với quy mô và tiến độ đầu tư dự 
án. Nhà đầu tư có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả và đúng 
tiến độ. Trường hợp không sử dụng đất trong thời gian 12 tháng liên tục hoặc tiến 
độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ đã cam kết kể từ ngày nhận bàn giao 
đất trên thực địa, Nhà đầu thì sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật về đất đai. 

- Thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại Điều 77 
Luật Đầu tư 2020 và Điều 25, Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một  số 
điều của Luật Đầu tư 2020. 

- Nộp tiền thuê đất, hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho Nhà 
nước và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và quy 
định của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 

- Trả tiền sử dụng hạ tầng đối với các công trình do Nhà nước đầu tư, tiền 
xử lý nước thải và các loại thuế, phí khác theo quy định. 

- Trả tiền sử dụng hạ tầng đối với các công trình do chủ đầu tư hạ tầng 
(Công ty TNHH Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc FPT) đầu tư khi đáp ứng 
đủ điều kiện theo quy định. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất 
đai, môi trường, chuyển giao công nghệ, phòng cháy chữa cháy và các quy định 
khác có liên quan và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền. Trong quá trình xây dựng và vận hành dự án, nếu cố ý để xảy ra sự 
cố nghiêm trọng về môi trường và cháy nổ, Nhà đầu tư chấp thuận để Ban Quản 
lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội thu hồi Giấy 
Chứng nhận đăng ký đầu tư và chấm dứt hoạt động của Dự án. 

- Thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường của Dự án theo quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường.  

- Không được chuyển nhượng Dự án cho đơn vị khác thực hiện khi chưa 
được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định tại Điều 72 
Luật Đầu tư 2020 và cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin liên quan 
vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của Điều 71 Luật Đầu tư 
2020. Thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị 
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định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ 
tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. 

- Tuân thủ và đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật 
Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung 
thực của hồ sơ cũng như các tài liệu về tư cách pháp lý và năng lực tài chính. 

- Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư này hết hiệu lực trong trường hợp Nhà 
đầu tư không đáp ứng quy định tại điểm 9 Điều 255 Luật Đất đai số 
31/2024/QH15. 

- Trường hợp Dự án đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động 
theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư 2020, Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư 
theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt 
động. Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt 
động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy 
định khác của pháp luật có liên quan.pháp luật có liên quan.  

Điều 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và 
thay thế Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4354000764 do Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc điều chỉnh lần thứ 2 ngày 17/10/2017. 

Điều 5. Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư này được cấp dưới dạng văn bản 
điện tử theo quy định của pháp luật; được cấp cho Nhà đầu tư và lưu trữ tại Ban 
Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, đồng thời 
được đăng tải trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- UBND thành phố Hà Nội (để b/c); 
- Các Sở, ngành: Sở Tài chính, Công an TP Hà Nội, 
Thuế thành phố Hà Nội; Chi cục Hải quan khu vực I; 
- UBND xã Hòa Lạc; 
- Trưởng ban (để b/c); 
- Các Phòng: XDMT, QLDN, KHTC; 
- Công ty FHL; 
- Lưu: VT, HTĐT.  

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 
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ĐỊA ĐIỂM: LÔ ĐẤT CN1-12A-1- KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 1 - KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
QUY HO¹CH TæNG MÆT B»NG Tû LÖ 1/500

Dù ¸N NHµ M¸Y THIÕT BÞ §IÖN Tö C¤NG NGHÖ CAO 
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kÌm theo v¨n b¶n sè: ....../......................... NGµY ....../....../202...

TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

CƠ QUAN CHẤP THUẬN:

...

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ:

CHỦ NHIỆM

THIẾT KẾ

QL.KỸ THUẬT

GHÉP: 01 A1 NGÀY:.../202...TỶ LỆ: 1/500

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

TRƯƠNG ĐẮC MÀU

LÊ XUÂN HÙNG

ĐỖ BÌNH MINH

UÔNG ĐÔNG HƯNG

LÊ XUÂN HÙNG

TS. TRẦN NGỌC PHÚ

Web: www.hau.edu.vn

VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ: KM SỐ 10 - ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI - PHƯỜNG HÀ ĐÔNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tel: (84-4) 5 52 19 05     Fax: (84-4) 8 54 29 94

TRƯỞNG PHÒNG

kÌm theo v¨n b¶n sè: ....../................ ngµy ...... / ...... / 202....

PHẠM VI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

MỐC GIỚI, TÊN MỐCM1

tû lÖ xÝch:
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1cm trên bản đồ bằng 5m trên thực địa

l l RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

KÝ HIỆU:

VÞ TRÝ, PHẠM VI, RANH GIỚI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG TRÍCH ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG
NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 1 THUỘC KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

VỊ TRÍ LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

QH01

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI KHU ĐẤT

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI KHU ĐẤT - QH01

PHẠM VI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG
QUY MÔ DIỆN TÍCH KHOẢNG: 28.180,15 M2

BẢNG KÊ TỌA ÐỘ MỐC GIỚI LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG
Theo hệ tọa độ VN-2000

Tên mốc Tọa độ
X Y

Cạnh (m)

M1 2322109.59 557140.37
145.47

M2 2322255.06 557140.37
101.92

M3 2322255.06 557242.29
87.18

M4 2322255.06 557329.47
152.58

M5 2322102.48 557329.47
94.62

M6 2322106.04 557234.92
94.62

M1 2322109.59 557140.37

TỔNG QUAN KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH TỔNG
MẶT BẰNG:
- KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG (CN1-12A-1) NẰM TRONG
KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 1 - THUỘC KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC.
- RANH GIỚI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG CỤ THỂ NHƯ
SAU:
+ PHÍA ĐÔNG GIÁP: LÔ ĐẤT CHO THUÊ CÓ KÝ HIỆU CN1-12B-5 (THEO
QHPK);
+ PHÍA TÂY GIÁP: LÔ ĐẤT CHO THUÊ CÓ KÝ HIỆU CN1-12A-2 (THEO
QHPK);
+ PHÍA NAM GIÁP: HÀNH LANG GIAO THÔNG ĐẠI LỘ THĂNG LONG (THEO
QHPK)
+ PHÍA BẮC GIÁP: LÔ ĐẤT CHO THUÊ CÓ KÝ HIỆU CN1-12B-3 VÀ
CN1-12B-4 (THEO QHPK);
- TỔNG QUY MÔ DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG KHOẢNG:
28.180,15 M2
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TÊN BẢN VẼ:
TÊN CÔNG TRÌNH: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN NHÀ MÁY THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ CAO

b

ĐỊA ĐIỂM: LÔ ĐẤT CN1-12A-1- KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 1 - KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
QUY HO¹CH TæNG MÆT B»NG Tû LÖ 1/500

Dù ¸N NHµ M¸Y THIÕT BÞ §IÖN Tö C¤NG NGHÖ CAO 

...
kÌm theo v¨n b¶n sè: ....../......................... NGµY ....../....../202...

TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

CƠ QUAN CHẤP THUẬN:

...

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ:

CHỦ NHIỆM

THIẾT KẾ

QL.KỸ THUẬT

GHÉP: 01 A1 NGÀY:.../202...TỶ LỆ: 1/500

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

TRƯƠNG ĐẮC MÀU

LÊ XUÂN HÙNG

ĐỖ BÌNH MINH

UÔNG ĐÔNG HƯNG

LÊ XUÂN HÙNG

TS. TRẦN NGỌC PHÚ

Web: www.hau.edu.vn

VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ: KM SỐ 10 - ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI - PHƯỜNG HÀ ĐÔNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tel: (84-4) 5 52 19 05     Fax: (84-4) 8 54 29 94

TRƯỞNG PHÒNG

kÌm theo v¨n b¶n sè: ....../................ ngµy ...... / ...... / 202....
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l l RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

GIAO THÔNG, VỈA HÈ, BÃI ĐỖ XE, ĐƯỜNG NỘI BỘ,...

CÂY XANH, THẢM CỎ

KÝ HIỆU:

CÔNG TRÌNH, TẦNG CAO

MỐC GIỚI, TÊN MỐCM1

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

1

2

NHÀ XƯỞNG, KHO

3

4

5

6

7

8

9

10

NHÀ BƠM, BỂ NƯỚC NGẦM PCCC

NHÀ RÁC

KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI

NHÀ ĐIỆN

TRẠM ĐIỆN

NHÀ BẢO VỆ 1

NHÀ BẢO VỆ 2

KHU HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHỤ TRỢ 1

KHU HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHỤ TRỢ 2

CHÚ THÍCH:

11 KHU HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHỤ TRỢ 3

12 CẦU NỐI

13 ĐẤT CÂY XANH

BẢNG KÊ TỌA ÐỘ MỐC GIỚI LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG
Theo hệ tọa độ VN-2000

Tên mốc Tọa độ
X Y

Cạnh (m)

M1 2322109.59 557140.37
145.47

M2 2322255.06 557140.37
101.92

M3 2322255.06 557242.29
87.18

M4 2322255.06 557329.47
152.58

M5 2322102.48 557329.47
94.62

M6 2322106.04 557234.92
94.62

M1 2322109.59 557140.37

QH02

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG - QH02
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG  - QH04
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CAO ĐỘ THIẾT KẾ
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ĐỘ DỐC(%)
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0.00%

l l l RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

KÍ HIỆU:
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MỐC GIỚI, TÊN MỐCM1

BÁN KÍNH CONG

12.00 KÍCH THƯỚC MẶT CẮT

1 KÝ HIỆU MẶT CẮT
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MẶT CẮT 3 - 3

CÂY XANH

i=2%

ĐƯỜNG XE CHẠY

i=2%

QH-04

1

TÊN BẢN VẼ:
TÊN CÔNG TRÌNH: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN NHÀ MÁY THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ CAO

b

ĐỊA ĐIỂM: LÔ ĐẤT CN1-12A-1- KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 1 - KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
QUY HO¹CH TæNG MÆT B»NG Tû LÖ 1/500

Dù ¸N NHµ M¸Y THIÕT BÞ §IÖN Tö C¤NG NGHÖ CAO 
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tû lÖ xÝch:
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1cm trên bản đồ bằng 5m trên thực địa

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SAN NỀN

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SAN NỀN   - QH05

l l l RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

KÍ HIỆU:

CAO ĐỘ THIẾT KẾ
CAO ĐỘ TỰ NHIÊN

ĐỘ DỐC(%)

CHIỀU DÀI(m)334.63m
0.00%

ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC SAN NỀN

RANH GIỚI LÔ SAN NỀN

3.30

3.25
1.50

KÝ HIỆU Ô SAN NỀN

DIỆN TÍCH(M2)

KHỐI LƯỢNG (M3) CAO ĐỘ TCTB(M)

+104.5

36326

51

+2.88

QH-05

1

TÊN BẢN VẼ:
TÊN CÔNG TRÌNH: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN NHÀ MÁY THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ CAO

b

ĐỊA ĐIỂM: LÔ ĐẤT CN1-12A-1- KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 1 - KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
QUY HO¹CH TæNG MÆT B»NG Tû LÖ 1/500

Dù ¸N NHµ M¸Y THIÕT BÞ §IÖN Tö C¤NG NGHÖ CAO 
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1cm trên bản đồ bằng 5m trên thực địa

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA  - QH06

l l l RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

KÍ HIỆU:

QH-06

THUYẾT MINH GIẢI PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA
- ĐẤU NỐI VỚI CÁC KHU VỰC PHỤ CẬN HỢP LÝ.
- THIẾT KẾ RIÊNG RẼ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA VÀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT. HỆ

THỐNG ĐƯỜNG CỐNG, MƯƠNG ĐẢM BẢO CHO NƯỚC MƯA TỰ CHẢY.
- NƯỚC MƯA SAU KHI ĐƯỢC THU GOM THÔNG QUA HỆ THỐNG GA THU TRÊN ĐƯỜNG SẼ

ĐƯỢC ĐẤU NỐI RA TUYẾN CỐNG THEO QHPK NẰM Ở PHÍA TÂY NAM CỦA DỰ ÁN
-MẠNG LƯỚI ĐƯỢC TÍNH TOÁN THEO PHƯƠNG PHÁP CƯỜNG ĐỘ GIỚI HẠN ĐẢM BẢO

CHU KỲ NGẬP P= 5 NĂM/LẦN.
- TUÂN THỦ CÁC HỆ THỐNG CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN VÀ QUY PHẠM ĐƯỢC SỬ

DỤNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC NGOÀI NHÀ VÀ CHO CÔNG TRÌNH.
- TÍNH TOÁN THOÁT NƯỚC THEO TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, TCVN 7957:2023

     - TRÊN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA BỐ TRÍ CÁC GA THU, GA THĂM, KHOẢNG CÁCH
CÁC GA THEO TIÊU CHUẨN ĐẢM BẢO TIÊU THOÁT NƯỚC NHANH CHÓNG VÀ QUẢN LÝ VẬN
HÀNH VỀ SAU. ĐỐI VỚI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÓ ĐỘ DỐC ĐƯỜNG THIẾT KẾ  I < 0,4% NƯỚC
MƯA ĐƯỢC THU THEO CÁC RÃNH BIÊN RĂNG CƯA CÓ DỘ DỐC I = 0,4%. ĐỘ DỐC DỌC CỐNG
LẤY THEO ĐỘ DỐC ĐƯỜNG HOẶC THEO ĐỘ DỐC TỐI THIỂU I = 1/D

- SỬ DỤNG CỐNG TRÒN BTCT CÓ KÍCH TƯỚC TỪ D600 - D1000.

GA THU THĂM KẾT HỢP

L=25M-D600-0.17%  CHIỀU DÀI-KÍCH THƯỚC (MM) - ĐỘ DỐC

CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
CAO ĐỘ ĐÁY CỐNG

GA THĂM

CỬA XẢ

10.30
9.00

1

TÊN BẢN VẼ:
TÊN CÔNG TRÌNH: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN NHÀ MÁY THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ CAO

b

ĐỊA ĐIỂM: LÔ ĐẤT CN1-12A-1- KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 1 - KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
QUY HO¹CH TæNG MÆT B»NG Tû LÖ 1/500

Dù ¸N NHµ M¸Y THIÕT BÞ §IÖN Tö C¤NG NGHÖ CAO 
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§I XU¢N MAI
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5
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5

VỊ TRÍ ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC DỰ KIẾN

L=
44

m-
DN

10
0

TRẠM BƠM CẤP NƯỚC 
CS: 500 M3/NG.Đ

 L=45m-D160  L=58m-D160  L=52m-D160

 L=
11

4m
-D

16
0

 L=13m L=13m L=42m-D160
 L=45m-D160

 L=
11

4m
-D

16
0

 L=36m-D160

tû lÖ xÝch:
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50M
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1cm trên bản đồ bằng 5m trên thực địa

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC  - QH07

l l l RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

KÍ HIỆU:

QH-07

TRỤ CỨU HỎA

ỐNG CẤP NƯỚC DN100

ỐNG CẤP NƯỚC DN125

L=34m-D63 CHIỀU DÀI - ĐƯỜNG KÍNH

ỐNG CẤP NƯỚC DN150

-Tổng nhu cầu dùng nước bao gồm cả nước chữa cháy:
493,74 m3/ng.đ

1

TÊN BẢN VẼ:
TÊN CÔNG TRÌNH: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN NHÀ MÁY THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ CAO

b

ĐỊA ĐIỂM: LÔ ĐẤT CN1-12A-1- KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 1 - KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
QUY HO¹CH TæNG MÆT B»NG Tû LÖ 1/500

Dù ¸N NHµ M¸Y THIÕT BÞ §IÖN Tö C¤NG NGHÖ CAO 
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§¦êNG N02

§I XU¢N MAI

CS: 35 M3/NG§
tr¹m xö lý nt

VỊ TRÍ DỰ KIẾN ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC THẢI
VỚI ĐƯỜNG CỐNG TRÊN ĐƯỜNG N02
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC THẢI

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC THẢI - QH08

l l l RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

KÍ HIỆU:

QH-08

GA THOÁT NƯỚC THẢI

CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI D200

3.28
1.98

CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
CAO ĐỘ ĐÁY GA

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

L=25M-D600-0.17%  CHIỀU DÀI-KÍCH THƯỚC (MM) - ĐỘ DỐC

Nguồn xả: Toàn bộ nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh nhà máy,
các nhà vệ sinh chung,...được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và được
thu gom về trạm xử lý ở phía Tây dự án.
-Mạng lưới được sử dụng cống UPVC D200.
-Nước thải sau khi được xử lý cục bộ tại bể tự hoại sẽ được dẫn vào
trạm xử lý tập trung của dự án, nước thải sau khi được xử lý đạt cột B
được đấu nối ra đường cống về trạm xử lý nước thải của KCN.
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ĐẤU NỐI VỚI ĐƯỜNG DÂY 22KV THEO QHPK
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP ĐIỆN - CHIẾU SÁNG

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP ĐIỆN - CHIẾU SÁNG  - QH09

l l l RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

KÍ HIỆU:

QH-09

22kv // 22kv //

// 0.4kv // 0.4kv

TRẠM BIẾN ÁP

TỦ CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ

ĐÈN ĐƯỜNG ( ĐÈN CAO ÁP)

CÁP CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ

CÁP NGẦM TRUNG THẾ 22KV

TỦ ĐIỆN HẠ THẾ

CÁP NGẦM HẠ THẾ 0.4KV

TÊN TRẠM BIẾN ÁP 

CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 

TBA- 
22/0.4 kv

8

1000 KVA

- NGUỒN CẤP ĐIỆN DỰ KIẾN CHO KHU VỰC QUY HOẠCH LẤY TỪ
ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV HIỆN HỮU NẰM TRÊN TUYẾN
ĐƯỜNG N02;

- XÂY DỰNG MỚI TUYẾN CÁP NGẦM 22KV CẤP ĐIỆN CHO CÁC TRẠM
BIẾN ÁP TRONG RANH GIỚI THIẾT KẾ.

- TUYẾN ĐIỆN XÂY MỚI VÀO KHU NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ DỰ KIẾN
SỬ DỤNG CÁP NGẦM 22KV - LÀM TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC. ĐƯỜNG
ĐIỆN ĐI TRONG HÀO CÁP TRÊN VỈA HÈ, ĐỘ CHÔN SÂU 0.5M - 0.7M,
KHOẢNG CÁCH ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH PHẢI ĐẢM BẢO QUY CHUẨN.
KHI VƯỢT ĐƯỜNG CÁP NGẦM PHẢI LUỒN TRONG ỐNG NHỰA CHỊU
LỰC SIÊU BỀN THEO ĐÚNG TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN.

- XÂY DỰNG 1 TRẠM BIẾN ÁP ĐỂ CẤP ĐIỆN CHO CÁC NHÀ XƯỞNG
TRONG DỰ ÁN.

- LƯỚI HẠ THẾ CÓ CẤP ĐIỆN ÁP 380/220V ĐI NGẦM. CÁP CHỌN LOẠI
CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6/1KV CÓ TIẾT DIỆN KHÔNG NHỎ HƠN
120MM2, ĐI TRONG HÀO CÁP SÂU 0.5M - 0.7M.

- TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG DÙNG LOẠI TỦ TRỌN BỘ CÓ IP = 65
DO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG SẢN XUẤT.

- NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG: CÁC ĐÈN CHIẾU SÁNG
TRÊN TỪNG TUYẾN ĐƯỢC CẤP ĐIỆN TỪ TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU
SÁNG. TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG SẼ ĐƯỢC ĐẶT TẠI VỊ TRÍ GẦN
NGUỒN CẤP ĐIỆN HẠ THẾ CỦA KHU VỰC.
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ĐẤU NỐI VỚI ĐƯỜNG DÂY TTLL THEO QHPK
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI THÔNG TIN LIÊN LẠC

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI THÔNG TIN LIÊN LẠC  - QH10

l l l RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

KÍ HIỆU:

QH-10

TỦ CÁP VIỄN THÔNG

HDPE-4x110
VẬT LIỆU ỐNG

HỐ GA KÉO CÁP

HỘP CÁP VIỄN THÔNG

SỐ LƯỢNG ỐNG

373
TC-02 STT TỦ CÁP

SỐ THUÊ BAO

// z> // z> 4 ỐNG NHỰA HDPE LUỒN CÁP THÔNG TIN D110
// z> // z> 2 ỐNG NHỰA HDPE LUỒN CÁP THÔNG TIN D110

1

TÊN BẢN VẼ:
TÊN CÔNG TRÌNH: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN NHÀ MÁY THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ CAO

b

ĐỊA ĐIỂM: LÔ ĐẤT CN1-12A-1- KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 1 - KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
QUY HO¹CH TæNG MÆT B»NG Tû LÖ 1/500

Dù ¸N NHµ M¸Y THIÕT BÞ §IÖN Tö C¤NG NGHÖ CAO 

...
kÌm theo v¨n b¶n sè: ....../......................... NGµY ....../....../202...

TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

CƠ QUAN CHẤP THUẬN:

...

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ:

CHỦ NHIỆM

THIẾT KẾ

QL.KỸ THUẬT

GHÉP: 01 A1 NGÀY:.../202...TỶ LỆ: 1/500

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

TRƯƠNG ĐẮC MÀU

LÊ XUÂN HÙNG

ĐỖ BÌNH MINH

UÔNG ĐÔNG HƯNG

LÊ XUÂN HÙNG

TS. TRẦN NGỌC PHÚ

Web: www.hau.edu.vn

VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ: KM SỐ 10 - ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI - PHƯỜNG HÀ ĐÔNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tel: (84-4) 5 52 19 05     Fax: (84-4) 8 54 29 94

TRƯỞNG PHÒNG

kÌm theo v¨n b¶n sè: ....../................ ngµy ...... / ...... / 202....



l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

M1

M2 M3 M4

M5M6

§¦êNG N02

§I XU¢N MAI

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

M

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

N

N
NNNNNNNNNNNNNNNN

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
NNNNNNNNNNNNN

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

// đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ //

//đ//đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ//đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

// đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

// đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ // đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

//
đ

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

CS

CS

CS

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

CS CS CS

CS

CS

CS

CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

C
S

CS

CS

CS

CS

CS
CSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCS

C
S

C
S

C
S

CS

C
S

CS

CS

CS

CS

CS

CSCSCS

// T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T //

//T//T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T//T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

// T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

// T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T // T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

//
T

2
2

1

13 3

2 2

2
2

2
2

2
2

2 2

1

TÊN BẢN VẼ:
TÊN CÔNG TRÌNH: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN NHÀ MÁY THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ CAO

b

ĐỊA ĐIỂM: LÔ ĐẤT CN1-12A-1- KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 1 - KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
QUY HO¹CH TæNG MÆT B»NG Tû LÖ 1/500

Dù ¸N NHµ M¸Y THIÕT BÞ §IÖN Tö C¤NG NGHÖ CAO 

...
kÌm theo v¨n b¶n sè: ....../......................... NGµY ....../....../202...

TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

CƠ QUAN CHẤP THUẬN:

...

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ:

CHỦ NHIỆM

THIẾT KẾ

QL.KỸ THUẬT

GHÉP: 01 A1 NGÀY:.../202...TỶ LỆ: 1/500

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

TRƯƠNG ĐẮC MÀU

LÊ XUÂN HÙNG

ĐỖ BÌNH MINH

UÔNG ĐÔNG HƯNG

LÊ XUÂN HÙNG

TS. TRẦN NGỌC PHÚ

Web: www.hau.edu.vn

VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ: KM SỐ 10 - ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI - PHƯỜNG HÀ ĐÔNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tel: (84-4) 5 52 19 05     Fax: (84-4) 8 54 29 94

TRƯỞNG PHÒNG

kÌm theo v¨n b¶n sè: ....../................ ngµy ...... / ...... / 202....

tû lÖ xÝch:

0 5 10 15 20 25

0 1 2 3 4 5

50M

10CM

1cm trên bản đồ bằng 5m trên thực địa

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SAN NỀN

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG  - QH04

l l l RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

KÍ HIỆU:

QH-05

M M M

C C C

// đ // đ

// T // T

CS

TRẠM BIẾN ÁP 22/0,4KV

KÝ HIỆU MẶT CẮT

KÝ HIỆU CHO MẶT CẮT

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TRẠM BƠM NƯỚC

2 2

CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

N ỐNG CẤP NƯỚC

CÁP ĐIỆN NGẦM

CÁP CHIẾU SÁNG

CÁP NGẦM THÔNG TIN LIÊN LẠC

ca CỐNG THOÁT NƯỚC NGẦM CÓ ÁP

TỦ THÔNG TIN

02

03

04

05

06

01

ỐNG NHỰA CẤP ĐIỆN

CÁP ĐIỆN CHIẾU SÁNG

ỐNG NHỰA CẤP THÔNG TIN LIÊN LẠC

ỐNG CẤP NƯỚC TRUYỀN DẪN, PHÂN PHỐI

CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

i=2% C
hỉ

 g
iớ

i đ
ườ

ng
 đ

ỏ

ĐƯỜNG XE CHẠY

CÂY XANH

C
hỉ

 g
iớ

i đ
ườ

ng
 đ

ỏ

MẶT CẮT 2 - 2 

CÂY XANH

i=2%

05
04

01

03
02

i=2% C
hỉ

 g
iớ

i đ
ườ

ng
 đ

ỏ

ĐƯỜNG XE CHẠY

CÂY XANH

C
hỉ

 g
iớ

i đ
ườ

ng
 đ

ỏ

MẶT CẮT 1 - 1 

CÂY XANH

i=2%

01

C
hỉ

 g
iớ

i đ
ườ

ng
 đ

ỏĐƯỜNG XE CHẠY

CÂY XANH

C
hỉ

 g
iớ

i đ
ườ

ng
 đ

ỏ

MẶT CẮT 3 - 3

CÂY XANH

i=2%

ĐƯỜNG XE CHẠY

i=2%



N
T

N
T

N
T

N
T

BỂ  BÙN

BỂ ĐIỀU HÒA BỂ HIẾU KHÍ BỂ KHỬ TRÙNG

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

N
TN

T

NT NT NT

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

NT NT NT NT NT NT NT NT

NT

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

N
T

WP-01/02

SM-01

BỂ THIẾU KHÍ

A
IR

A
IR

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
CÔNG SUẤT 45 M3 / NGÀY

WP-05/06
HỆ THỐNG PP KHÍ

H
C

HC-02
NT NT NT

N
T

NƯỚC THẢI
SAU BỂ TÁCH DẦU

DÃN RA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
CHUNG KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 1

BÙN THẢI

A
IR

A
IR

A
IR

A
IR

A
IR

B
U

N
B

U
N

B
U

N
B

U
N

B
U

N

BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN

B
U

N
B

U
N

B
U

N
B

U
N

B
U

N
B

U
N

B
U

N
B

U
N

B
U

N
B

U
N

B
U

N

BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN BUN

B
U

N
B

U
N

B
U

N
B

U
N

B
U

N
B

U
N

BỂ LẮNG LAMEN

LS LS

KÝ HIỆU:
- ĐƯỜNG NƯỚC THẢI:
- ĐƯỜNG CẤP KHÍ:
- ĐƯỜNG HÓA CHẤT:
- ĐƯỜNG NƯỚC SẠCH:
- ĐƯỜNG BÙN:

NT NT

AIR AIR

HC HC

NS NS

BUN BUN

- VAN KHÓA:
- VAN 1 CHIỀU:
- VAN ĐIỆN TỪ:
- BÁO MỨC NƯỚC LS

SP-01/02

AIR AIR AIR AIR

A
IR

A
IR

A
IR

AIR AIR

CỘT B, QCVN 14:2025/BTNMT

06

01
02

03

04

05

HỆ THỐNG PP KHÍ

NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

XẢ ĐÁY

NHÀ THẦU
CẤP THOÁT NƯỚC

NHÀ THẦU
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CẤP NƯỚC SẠCH
PHA HÓA CHẤT

PHÒNG KỸ THUẬT

k
h

i
k
h

i

KHÍ THẢI 02

STT NỘI DUNG

01 BƠM NƯỚC THẢI BỂ ĐIỀU HÒA

KÝ HIỆU

WP-01/02

SỐ LƯỢNG

02

02 BƠM NƯỚC THẢI BỂ HIẾU KHÍ WP-03/04 02

03

MÁY THỔI KHÍ AB-01/02 02

04

MÁY KHUẤY TRỘN SM-01 01

05

BƠM ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT DP-01...03 03

06

07

BƠM DUNG MÔI CP - 01/02 02

XẢ ĐÁY

A
IR

A
IR

A
IR

A
IR

A
IR

A
IR

AB - 02AB - 01

AIRAIRAIRAIRAIRAIRAIRAIRAIRAIRAIR

GHI CHÚ BỂ :
- 01 : BỂ ĐIỀU HÒA
- 02 : BỂ THIẾU KHÍ
- 03 : BỂ HIẾU KHÍ
- 04 : BỂ LẮNG LAMEN
- 05 :  BỂ KHỬ TRÙNG
- 06 : BỂ BÙN

GHI CHÚ

BƠM BÙN SP-01/02 02

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

HC-02 HC-01

DP-01/02

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

H
C

DP-03

NTNTNTNT

NƯỚC THẢI
SAU BỂ TỰ HOẠI

k
h

i
k

h
i

KHÍ THẢI 01

Tách rác

NHÀ THẦU
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

STK-DN65

ST
K-

DN
32

ST
K-

DN
40

STK-DN65

uPVC-D48

uPVC-D48

uPVC-D140

uPVC-D140

uPVC-D140

uPVC-D48

NHÀ THẦU
CẤP THOÁT NƯỚC

PPR D25

ĐỀ XUẤT TỔNG THẦU:
1 : CẤP ĐƯỜNG NƯỚC SẠCH ĐẾN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
2 : CẤP ĐIỆN ĐẾN TỦ ĐIỆN CỦA TRẠM XỬ LÝ
3 : DẪN ĐƯỜNG ỐNG KHÍ  THẢI uPVC D200 TỪ PHÒNG KỸ THUẬT LÊN MÁI
4 : LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG, THÔNG GIÓ PHÒNG KỸ THUẬT

H
C

HC-01

B
U

N
B

U
N

B
U

N
B

U
N

B
U

N
B

U
N

B
U

N
B

U
N

WP-03/04

B
U

N

BUNBUNBUNBUNBUNBUN

B
U

N

B
U

N

09

BƠM NƯỚC SAU XỬ LÝ (BỂ KHỬ TRÙNG) WP-05/06 02

B
U

N
B
U

N

TH1

TH2

BT THÔNG SỐ KỸ  THUẬT

Q = 2,0 m3/h; H = 5 - 6 m

Q = 1,5 - 2  m3/h; H = 5 - 6 m

Q = 2,87 m3/min; H = 3 - 3,5 m

P = 0,4 kw; 1420 rpm

Q = 0 - 10 l/h; H = 1 - 3 bar

Q = 3,5 m3/h; H = 12 m

Q = 2,0 m3/h; H = 5 - 6 m

Q = 2,0 m3/h; H = 5 - 6 m

L
O

¹
I 
H

å
 S

¥
/

T
Y
P

E
 
O

F
 D

O
C

U
M

E
N

T

THIÕT KÕ  §ÊU THÇU / TENDER

THIÕT KÕ  THAM KH¶O / REFERENCE

THIÕT KÕ  TR ×NH DUYÖT / FOR APPROVAL

THIÕT KÕ  THI C¤NG / FOR CONSTRUCTION

HIÖU CHØNH / REVISION

HOµN C¤NG / AS-BULT

CHñ §ÇU T¦ / CLIENT:
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